
SIGNATURE PRIORITY BANKING  |  09-2013



01/09/2013.

(Áp dụng đối với tổng số dư trung bình hàng tháng
trên mọi tài khoản và các sản phẩm đầu tư thấp hơn 50.000 USD)

600.000 Đồng hoặc 30 USD/AUD/EUR

100.000 Đồng hoặc 5 USD / lần



300.000 Đồng hoặc 15 USD / lần

100.000 Đồng hoặc 5 USD / lần

100.000 Đồng hoặc 5 USD / lần

40.000 Đồng hoặc 2 USD / lần

60.000 Đồng hoặc 3 USD / lần

2% (tối thiểu 40.000 Đồng hoặc 2 USD)

2% (tối thiểu 80.000 Đồng hoặc 4 USD)

0,05% - Tối thiểu 250.000 Đồng

0,2% - Tối thiểu 1 USD

0,5% (tối thiểu 200.000 Đồng - tối đa 2.000.000 Đồng
+ cước bưu điện 60.000 Đồng hay cước thư bảo đảm
200.000 Đồng hoặc tối thiểu 10 USD - tối đa 100 USD +
cước bưu điện 3 USD hay cước thu bảo đảm 10 USD)



0,1% (tối thiểu 200.000 Đồng hoặc 10 USD - tối đa
2.000.000 Đồng hoặc 100 USD / giao dịch)

300.000 Đồng hoặc 15 USD + phí ngân hàng khác

0,3% (tối thiểu 200.000 Đồng - hoặc 10 USD)

300.000 Đồng hoặc 15 USD + phí ngân hàng khác

Chuyển tới tài khoản tại ANZ ở Úc/ New Zealand 

75.000 Đồng hoặc 3.5 AUD / 90.000 Đồng hoặc 5 NZD

13.5 AUD / 15 NZD

Tiền AUD/ NZD



100.000 Đồng hoặc 15 USD / lần

30.000 Đồng hoặc 2 USD / lần
75.000 Đồng hoặc 5 USD / lần + 4,5% phí thanh toán
4,5% phí thanh toán

10.000 Đồng hoặc 0,75 USD / lần

4,5% phí thanh toán

4,5% phí dịch vụ

40.000 Đồng / giao dịch



Phòng 102 - Nhà D5, Đường Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy

2 Ngô Đức Kế, Quận 1

65 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3

86 Tản Đà, Quận 5
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